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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
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Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (NB): Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? 

A. Đột biến mất đoạn. 
B. Đột biến đảo đoan. 
C. Đột biến đa bội. 
D. Đột biến lệch bội. 

Câu 2 (NB): Theo lí thuyết một cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử ABD chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? 

A. 25% 
B. 50%. 
C. 6,25% 
D. 12,5% 

Câu 3 (NB): Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ những thành phần cơ bản nào sau đây? 

A. ADN và prôtêin phi histon. 
B. ADN, ARN và prôtêin histon. 

C. ADN và prôtêin histon. 
D. ADN, ARN và prôtêin phi histon. 

Câu 4 (NB): Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin metionin là 

A. 3'AUG5'. 
B. 5'XAU5' 
C. 5'AUG3'. 
D. 3'XAU5'. 

Câu 5 (TH): Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa: 06aa. Nếu biết alen A là trội không hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là bao nhiêu? 

A. 4%. 
B. 16%. 
C. 36%. 
D. 40% 

Câu 6 (NB): Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anticodon)? 

A. ARN của virut. 
B. rARN. 
C. mARN. 
D. tARN. 

Câu 7 (NB): Dạng đột biến gen nào sau đây không phải là đột biến điểm? 

A. Mất một cặp nuclêôtit trên gen. 

B. Thêm một cặp nuclêôtit trên gen. 

C. Mất hoặc thêm một số cặp nuclêôtit trên gen. 

D. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác trên gen. 

Câu 8 (TH): Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0,04 AA +0,32 Aa +0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A và a của quần thể này lần lượt là bao nhiêu? 

A. 0,3 và 0,7. 
B. 0,2 và 0,8.
C. 0,7 và 0,3. 
D. 0,8 và 0,2. 

Câu 9 (TH): Điều nào sau đây không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi- Vanbec? 

A. Quần thể có kích thước lớn. 
B. Các cá thể giao phối ngẫu nhiên. 

C. Có hiện tượng di nhập gen. 
D. Không có chọn lọc tự nhiên. 

Câu 10 (NB): Vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người là thành quả của kĩ thuật nào sau đây? 

A. Kĩ thuật chuyển gen. 
B. Gây đột biến nhân tạo. 

C. Kĩ thuật vị tiêm. 

D. Lai tế bào xôma. 

Câu 11 (NB): Ở người, bệnh nào sau đây do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định? 

A. Bệnh máu khó đông. 
B. Bệnh hồng cầu hình liềm. 

C. Bệnh bạch tạng. 

D. Bệnh phêninkto niệu. 

Câu 12 (NB): Dạng đột biến nào dưới đây nhằm tạo ra những giống cây trồng năng suất cao, phẩm chất tốt, không có hạt? 

A. Đột biến đa bội. 
B. Đột biến gen. 
C. Đột biến lệch bội. 
D. Đột biến tam nhiễm 

Câu 13 (TH): Một loài thực vật, mầu sắc hoa do 2 cặp gen không alen (Aa, Bb) Nếu có cả 2 gen trội A và B trong cùng một kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho hoa màu trắng. Lai phân tích các cá thể mang 2 cặp gen dị hợp (AaBb) thì kết quả phân tính ở Fb là 

A. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 
B. 100% hoa đỏ.
 
C. 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng. 
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. 

Câu 14 (TH): Có hai chị em ruột mang 2 nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là 

A. IOIO và IAIO 
B. IBIO và IAIO 
C. IBIO và IBIO 
D. IAIO và IAIO 

Câu 15 (TH): Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây? 

A. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. 

B. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen. 

C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
 
D. Tổ hợp lai các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính. 

Câu 16 (TH): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? 

A. ААВВ × aabb. 
B. ААBb × AABb. 
C. АаBb × AaBb. 
D. AABb × АаBb. 

Câu 17 (VD): Một loài thực vật, xét 2 gen cùng nằm trên 1 NST, cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? 

A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 4 

Câu 18 (NB): Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể theo hướng xác định? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 
B. Chọn lọc tự nhiên.
 
C. Di - nhập gen. 

D. Đột biến 

Câu 19 (NB): Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n= 14. Số loại thể một có thể có ở loài này là bao nhiêu? 

A. 42 
B. 7 
C. 21 
D. 14 

Câu 20 (NB): Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Lai tế bào xôma khác loài. 
B. Lai khác dòng. 

C. Công nghệ gen. 

D. Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa. 

Câu 21 (NB): Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới? 

A. Hội chứng Claiphentơ. 
B. Hội chứng AIDS.
 
C. Hội chứng Tơcnơ. 

D. Hội chứng Đao. 

Câu 22 (TH): Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

B. Tiến hóa nhỏ sẽ xảy ra khi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên không làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. 

D. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật. 

Câu 23 (NB): Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí? 

A. Châu chấu. 
B. Sư tử. 
C. Ếch đồng. 
D. Giun đất. 

Câu 24 (TH): Khoảng cách giữa hai gen A và B là 30cM, một cơ thể đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử AB được tạo ra là bao nhiêu? 

A. 17,5%. 
B. 35% 
C. 15% 
D. 30% 

Câu 25 (NB): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen? 

A. AA × Aa 
B. AA × AA. 
C. АА × аа. 
D. Aa × Aa. 

Câu 26 (TH): Ở 1 loài thực vật, biết A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng B qui định thân cao trội hoàn toàn so với b qui định thân thấp. Khi tiến hành lai giữa các cây hoa đỏ, thân cao với nhau thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 6,25% cây hoa trắng, thân thấp. Kiểu gen của P là 

A. Aabb × aaBb. 
B. AABb × AaBb. 
C. AABB × aabb. 
D. AaBb × AaBb. 

Câu 27 (TH): Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc phân tử ADN là 

A. A liên kết X, G liên kết T. 
B. A liên kết U;T liên kết A; G liên kết X:X liên kết G. 

C. A liên kết T; G liên kết X. 
D. A liên kết U; G liên kết X. 

Câu 28 (TH): Khi nói về quá trình quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng 

A. Chu trình Calvin cần nước, ánh sáng và O2.
 
B. Pha tối chỉ diễn ra khi không có ánh sáng. 

C. Diệp lục là sắc tố duy nhất có thể tham gia vào pha sáng 

D. Thực vật C3 có thể xảy ra hô hấp sáng. 

Câu 29 (VD): Ở người, bệnh mù màu đỏ - lục và bệnh máu khó đông do hai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 15 cM. Theo sơ đồ phả hệ bên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Xác định được tối đa kiểu gen của 6 người trong phả hệ

II. Kiểu gen của II-1 và III-2 giống nhau.

III. Người con thế hệ thứ III-5 chắc chắn là kết quả của tái tổ hợp (trao đổi chéo) giữa hai gen.

IV. Hiện nay, người phụ nữ II-1 lại đang mang thai, xác suất người phụ nữ này sinh một bé trai bình thường (không mắc cả hai bệnh di truyền trên) là 22%. 

A. 4 
B. 2 
C. 3 
D. 1 

Câu 30 (VD): Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6400 hạt nảy mầm. Nếu đem các cây nảy mầm này ngẫu phối, theo lí thuyết, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp ở đời con là bao nhiêu? 

A. 17/32 
B. 13/25. 
C. 15/64. 
D. 1/8. 

Câu 31 (VD): Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến những xảy ra hoán vị gen ở cả giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. 

B. Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/1. 

C. F1 có tối đa 10 loại kiểu gen. 

D. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 

Câu 32 (VD): Ở đậu Hà Lan, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp; gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng, 2 gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Nếu không có đột biến, theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng ở F1 thì số cây thân cao, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? 

A. 2/3. 
B. 1/8. 
C. 1/3. 
D. 3/16. 

Câu 33 (VDC): Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau đây về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1, có bao nhiêu dự đoán sai?

I. Có tối đa 10 loại kiểu gen.

II. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.

III. Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 54,5%.

IV. Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32,3%. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 34 (TH): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trôi hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ:1 ruồi đực mắt đỏ:1 ruồi đực mắt trắng? 

A. XAXa ×XaY 
B. XAXA×XaY 
C. XAXa ×XAY 
D. XaXa ×XAY 

Câu 35 (VD): Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trôi hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? 

A. 6,25% 
B. 18,75%. 
C. 56,25%. 
D. 37,5%. 

Câu 36 (VDC): Người ta chuyển một số vi khuẩn E. coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 môi trường chỉ chứa N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện tái bản 3 lần liên tiếp tạo 60 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi liên tiếp 2 lần nữa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số phân tử ADN ban đầu là 10.

II. Số mạch polinucleotit chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 500.

III. Số phân tử ADN chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 180.

IV. Số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15 sau khi kết thúc quá trình trên là 140. 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 

Câu 37 (VD): Ở cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái có một cặp NST không phân li, các cặp NST khác phân li bình thường. Sự thụ tinh giữa giao tử cái đột biến và giao tử đực bình thường có thể tạo ra hợp tử có số nhiễm sắc thể là bao nhiêu? 

A. 36 
B. 24 
C. 25 
D. 26. 

Câu 38 (VD): Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai P: 
[image: image3.wmf]ABAB

Dddd

abab

´

, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 10% thì theo lí thuyết, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở đời con chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? 

A. 35,125%. 
B. 45%. 
C. 33%. 
D. 35% 

Câu 39 (VD): Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai sau : P: 
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 thu được các cá thể F1. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. F1 có tối đa là 28 loại kiểu gen.

II. Số cá thể mang cả 4 tính trạng trội ở F1 chiếm 25%.

III. Số cá thể đực mang cả 4 tính trạng lặn ở F1 chiếm 0%.

IV. Nếu cho con đực P giao phối với con cái dị hợp tử cả 4 cặp gen thì có thể thu được đời con có tối đa 56 loại kiểu gen. 

A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 

Câu 40 (VD): Tính trạng chiều cao cây của một loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 20cm; cây đồng hợp lặn có chiều cao 100cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đời F2?

I. Loại cây cao 160cm chiếm tỉ lệ cao nhất.

II. Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 120cm.

III. Cây cao 140cm chiếm tỉ lệ 15/64.

IV Có 6 kiểu hình và 27 kiểu gen. 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 
Đáp án

	1-A
	2-D
	3-C
	4-C
	5-C
	6-D
	7-C
	8-B
	9-C
	10-A

	11-A
	12-A
	13-C
	14-B
	15-D
	16-C
	17-D
	18-B
	19-B
	20-D

	21-C
	22-B
	23-A
	24-B
	25-A
	26-D
	27-C
	28-D
	29-B
	30-A

	31-B
	32-C
	33-A
	34-C
	35-D
	36-D
	37-C
	38-A
	39-D
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Đột biến mất đoạn sẽ làm giảm số lượng gen trên NST.
Các đáp án còn lai không làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Câu 2: Đáp án D
Theo lí thuyết một cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử ABD 
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Câu 3: Đáp án C
Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ những thành phần: ADN và prôtêin histon (SGK Sinh 12 trang 23).
Câu 4: Đáp án C
Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin metionin là 5'AUG3’ (SGK Sinh 12 trang 8)
Câu 5: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,4Aa: 06aa
Tần số alen 
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Khi đạt cân bằng di truyền, quần thể có cấu trúc: 0,04AA + 0,32Aa+  0,64aa = 1
Vậy tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội là 0,04AA + 0,32Aa = 0,36.
Câu 6: Đáp án D
tARN mang các anticodon (SGK Sinh 12 trang 11)
Câu 7: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit.
Giải chi tiết: 
Mất hoặc thêm một số cặp nuclêôtit trên gen không phải là đột biến điểm vì liên quan tới nhiều cặp nucleotit.
Câu 8: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,04 AA +0,32 Aa +0,64 aa = 1
Tần số alen 
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Câu 9: Đáp án C
Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi- Vanbec là:
- Quần thể phải có kích thước lớn
- Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.
- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).
- Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.
- Không có sự di - nhập gen.
(SGK Sinh 12 trang 72)
Vậy ý “C. Có hiện tượng di nhập gen” không phải điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi- Vanbec.
Câu 10: Đáp án A
Vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người là thành quả của kĩ thuật chuyển gen.
Câu 11: Đáp án A
Bệnh máu khó đông do gen lặn trên NST × quy định.
Bệnh hồng cầu hình liềm, bạch tạng, phêninkto niệu do gen lặn trên NST thường quy định.
Câu 12: Đáp án A
Đột biến đa bội thường được dùng tạo ra những giống cây trồng năng suất cao, phẩm chất tốt, không có hạt (VD: cây đa bội lẻ: dưa hấu 3n, chuối nhà)
Câu 13: Đáp án C
Lai phân tích là phép lai với cá thể mang toàn alen lặn.
P: AaBb × aabb → Fb: 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb.
Kiểu hình: 1 đỏ: 3 trắng.
Câu 14: Đáp án B
Do có người con mang nhóm máu AB → bố và mẹ mỗi người cho IB và IA
Do có người con mang nhóm máu O → bố và mẹ cho IB và IA
Do ông bài ngoại toàn nhóm máu A nên người mẹ phải có kiểu gen IAIO
Vậy kiểu gen của bố mẹ các cô gái này là IBIO và IAIO.
Câu 15: Đáp án D
Sinh vật biến đổi gen được tạo ra bằng:
Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.
Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
(SGK Sinh 12 trang 84)
Vậy tổ hợp lai các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính không được dùng để tạo sinh vật biến đổi gen.
Câu 16: Đáp án C
P càng có nhiều cặp gen dị hợp thì số kiểu gen ở đời sau càng nhiều.
Phép lai: С. АаBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) sẽ tạo nhiều kiểu gen ở đời sau nhất (9 kiểu).
Câu 17: Đáp án D
P có thể có kiểu gen khác nhau hoặc giống nhau. Khi P có kiểu gen khác nhau sẽ tạo nhiều loại kiểu gen nhất:
P: 
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Câu 18: Đáp án B
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể theo hướng xác định (SGK Sinh 12 trang 115).
Câu 19: Đáp án B
Thể một có dạng: 2n – 1 (thiếu 1 NST ở 1 cặp NST)
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n= 14 → có n = 7 cặp NST → Có tối đa 7 loại thể một ở 7 cặp NST.
Câu 20: Đáp án D
Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp: Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.
Câu 21: Đáp án C
Hội chứng Tơcnơ (XO) chỉ xuất hiện ở nữ.
Hội chứng Claiphentơ (XXY) chỉ có ở nam.
Hội chứng AIDS, Đao có ở cả nam và nữ.
Câu 22: Đáp án B
Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu sai là: B vì  tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể (SGK Sinh 12 trang 113).
Câu 23: Đáp án A
Châu chấu trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí.
Sư tử, ếch đồng trao đổi khí qua phổi
Giun đất, ếch đồng trao đổi khí qua da.
Câu 24: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân cho giao tử AB là giao tử liên kết = 
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Câu 25: Đáp án A
Phép lai: AA × Aa → 1Aa:1aa có 2 kiểu gen.
Câu 26: Đáp án D
Cây hoa trắng, thân thấp (aabb) chiếm 0,0625 → mỗi bên P cho ab = 
[image: image13.wmf]0,06250,25

=

 → P dị hợp về 2 cặp gen.
Câu 27: Đáp án C
Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc phân tử ADN là: A liên kết T; G liên kết X
Trong ADN không chứa U.
Câu 28: Đáp án D
A sai, chu trình Calvin cần NADPH; ATP, CO2
B sai, pha tối vẫn diễn ra ngoài ánh sáng.
C sai, còn có các sắc tố phụ như carotenoit, xantophil tham gia vào pha sáng.
D đúng.
Câu 29: Đáp án B
Quy ước: a- bị mù màu; b – bị máu khó đông.
Xác định kiểu gen của các cá thể:
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I đúng, xác định được kiểu gen của 6 người (tô màu)
II sai, người (II.1) XABXab (do nhận Xab của bố và người này bình thường), người  (III. 2) XAbX-B ( nhận XAb của bố).
III đúng, vì (III. 5) XAbY nhận giao tử XAb của mẹ là giao tử hoán vị.
IV sai. (II.1) XABXab × (II. 2) XAbY
II-1: 
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 = 42,5% = 0,425.
II-2: XY → 0,5Y
→ Xác suất sinh đứa tiếp theo là con trai không mắc bệnh: 0,425 × 0,5 = 0,22 = 21,25%
Câu 30: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
A : nảy mầm > a: không nảy mầm
Tỉ lệ hạt nảy mầm  6400/10000 = 0,64
→Tỉ lệ hạt không nảy mầm aa = 1 – 1 0,64 = 0,36
QT đạt cân bằng di truyền nên
 fa = √0,36 = 0,6 → fA = 1 – 0,6 = 0,4
Tỉ lệ  KG : 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
Nếu cho các cây nảy mầm này ngẫu phối: (0,16AA : 0,48Aa) ↔ (1AA:3Aa)
(1AA:3Aa)(1AA:3Aa) ↔ (5A:3a)(5A:3a) → tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp là: 
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Câu 31: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Thân cao quả ngọt tự thụ phấn tạo thân thấp quả chua → thân cao, quả ngọt là hai tính trạng trội hoàn toàn, cây P dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước gen:
A- Thân cao; a- thân thấp
B- quả ngọt; b- quả chua
Cây thân thấp quả chua (aabb) < 6,25% = 0,252 → ab< 0,25 là giao tử hoán vị ab = f/2 =0,2 → f= 40%
Kiểu gen của P: 
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→ A,C,D đúng
B sai, cây thân cao quả chua (A-bb) ở F1 là:0,25 – aabb= 0,21
Cây thân cao quả chua đồng hợp là: Ab ×Ab = 0,32 = 0,09
Tỷ lệ cần tính là 0,09/0,21= 3/7
Câu 32: Đáp án C
P: AaBb × AaBb → F​1(1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb): thân cao, hoa trắng (A-bb) = 
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; cây cây thân cao, hoa trắng thuần chủng: 
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Trong số cây thân cao, hoa trắng ở F1 thì số cây thân cao, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ: 1/3.
Câu 33: Đáp án A
0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5Aabb tự thụ phấn:
AABb →AA(1BB:2Bb:1bb)
AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb
Xét các phát biểu:
I sai, có tối đa 9 kiểu gen
II tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn: 
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  → II đúng
III tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng 
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 → III sai
IV tỷ lệ mang 2 alen trội:
AABb →AA(1BB:2Bb:1bb) → 0,3×1/4
AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) →  
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Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb → 0,5 × 1/4
Tỷ lê cần tính là 0,275 → IV sai
Câu 34: Đáp án C
Con cái chỉ có mắt đỏ → ruồi bố có kiểu gen XAY
Con đực có mắt đỏ và mắt trắng → ruồi mẹ có kiểu gen XAXa
Câu 35: Đáp án D
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Câu 36: Đáp án D
Phương pháp giải: 
- Một phân tử ADN nhân đôi x lần tạo ra:
+  2x phân tử ADN con
+ 2x – 2 phân tử ADN chỉ có mạch mới
+ Môi trường cung cấp nguyên liệu tương ứng 2x – 1 phân tử ADN.
Mỗi vi khuẩn có 1 ADN.
Giải chi tiết: 
Gọi a là số tế bào ban đầu, ta có : a tế bào vi khuẩn E. coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 nhân đôi 3 lần trong môi trường chỉ chứa N14, số  phân tử chỉ chứa N14 là : a(23 – 2)=60 →a= 10.
10 phân tử ADN chứa N15 nhân đôi 3 lần trong môi trường N14tạo :
+ Số phân tử chứa N15 và N14 = 10×2 = 20 (bằng số mạch polinucleotit của 10 phân tử ban đầu)
+ Số phân tử chỉ chứa N14 = 60 (đề cho).
→ số mạch polinucleotit chứa N14 là : 60×2 +20 = 80.
Các phân tử trên tiếp tục nhân đôi 2 lần trong môi trường chỉ có N15 tạo
+ Số phân tử chứa N15 và N14 = 80 (bằng số mạch polinucleotit chứa N14)
+ Số phân tử chỉ chứa N15 = 10×25 – 80 =240 (Tổng số phân tử ADN -  số phân tử chứa N14)
→ số mạch polinucleotit chứa N15 là : 240×2 +80 = 560.
Vậy I đúng, II, III, IV sai.
Câu 37: Đáp án C
Một cặp NST không phân li sẽ tạo ra giao tử đột biến là n +1 và n -1
Sự thụ tinh giữa giao tử cái đột biến và giao tử đực bình thường có thể tạo ra hợp tử có số nhiễm sắc thể: 2n +1 = 25 hoặc 2n -1 = 23.
Câu 38: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
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Câu 39: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen, 1 bên cho 7 kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Ở ruồi giấm, con đực không có HVG
Giải chi tiết: 
aabb =0 →A-B-=0,5
I đúng, số kiểu gen tối đa 7×4=28
II đúng, tỷ lệ trội 4 tính trạng là 0,5A-B- ×0,5D-E-= 0,25
III đúng, không có cá thể mang 4 tính trạng lặn vì aabb =0
IV đúng, 
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→ Số kiểu gen tối đa là 7×2×4=56
Câu 40: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội 
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  trong đó n là số cặp gen dị hợp của bố mẹ
Giải chi tiết: 
P: AABBDD× aabbdd →F1: AaBbDd
I đúng, ở F2 cây có chiều cao 160 cm mang số alen trội: 
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 → tỉ lệ kiểu gen mang 3 alen trội 
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II đúng, cây có chiều cao 120 cm mang số alen trội: 
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 → có 3 loại kiểu gen: Aabbdd; aaBbdd; aabbDd.
III đúng, cây cao 140 cm (có 2 alen trội) có tỉ lệ = 
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IV sai,
Số kiểu hình là 7 ứng với số alen trội (0 →6)
Số kiểu gen là 33 = 27. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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